TỨ TRIỀU NGUYÊN LÃO - VÕ XUÂN CẨN (1772-1852)

VĨNH NGUYÊN

Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Huế

Ở Quảng Bình, bia ghi công đức cụ Võ Xuân Cẩn là một trong những bia đá lớn nhất. Cũng chỉ có thể nói cụ Võ Xuân Cẩn là quan tứ trụ triều đình dài nhất (từ Gia Long đến Tự Đức) và là một trong những vị quan khá thọ (88 tuổi). Cụ được bốn đời vua sủng ái. Những nơi cụ đến nhậm chức đều được quan quý dân yêu, để lại nhiều tiếng thơm nhất. 

Trong cuộc đời làm quan của mình, cụ đã làm được một việc “động trời” khiến giới hoàng tộc phải nể trọng. Đó là vụ “sự biến Phiên An” (Gia Định): Nguyễn Hữu Khôi, người Cao Bằng, nhân làm loạn bị quan quân truy đuổi chạy vào Thanh Hoá. Tả quân Lê Văn Duyệt tin dùng, cho làm con nuôi rồi đổi họ Lê (Lê Văn Khôi) đem theo vào Gia Định.

Khôi lập mưu nổi dậy giết Nguyễn Văn Quế (Tổng đốc) và Bạch Xuân Nguyên (Bố chính) rồi rút vào thành Gia Định chống lại quân triều đình. Năm 1832, Tả quân qua đời, mộ Lê Văn Duyệt ở Gia Định bị cuốc bằng. Sau này,  Minh Mạng còn ra lệnh đục xoá bia mộ song thân Lê Văn Duyệt ở Tiền Giang.

Năm 1841, vua Thiệu Trị lên ngôi. Đọc được sớ tâu thống thiết của cụ Võ Xuân Cẩn minh oan cho Lê Văn Duyệt, vua liền xuống chiếu huỷ bỏ bia kết tội cùng xiềng xích và cho xây lại mộ. (Hiện lăng mộ Lê Văn Duyệt ở Bà Chiểu, Gia Định - Tp. Hồ Chí Minh).

Cụ Võ Xuân Cẩn có người con gái đầu là Võ Thị Duyên (1828-1902) đẹp người đẹp nết được nạp cung thời vua Tự Đức. Như chúng ta đều biết, Tự Đức có đến 103 bà vợ nhưng không có con. Vợ vua có sáu bậc cung phi thì bà Duyên nằm trong sáu bậc ấy. Bà còn đứng ra làm bảo mẫu tận tuỵ dạy dỗ cho con cháu trong hoàng tộc thành danh cho đến khi mất. Bà được tôn thuỵ Lệ Thiên Phụ Thánh Trang Ý Thuận Hiếu Cần Thứ Ôn Từ Hiền Minh Tĩnh Thọ Anh Hoàng Hậu (người Quảng Bình gọi tắt là Bà Hoàng Trang Ý).

Võ Xuân Cẩn quê làng Đặng Trường, Hoà Luật, tổng Liên Thuỷ, nay là Đăng Lộc, Hoà Luật Nam, Cam Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình.

Võ Xuân Cẩn thời chúa Nguyễn đậu Cống sĩ (Cử nhân) nhưng không ra làm quan. Khi Gia Long lên ngôi (1802) thu dụng người hiền tài, ông được mời vào viện Hàn lâm1.

Năm 1803, ông được cử làm Tham biện hiệp trấn Sơn Tây.

Năm Gia Long 12 (1813), ông chuyển làm Cai bạ Bình Định.

Năm Gia Long 17 (1818), ông được gia làm Duyệt tuyển rồi làm Giám thí trường thi Quảng Nam.

Minh Mạng nguyên niên (1820), ông được triệu về kinh rồi được giao làm Ký lục Quảng Trị.

Năm1821, chuyển làm Hiệp trấn Sơn Nam Thượng.

Năm 1823, được triệu về giữ chức Thự Tham tư bộ Hình, Đại lý Tự khanh.

Năm Giáp Thân, 1824, ông được giao cùng Tham quân thuỷ quân Hồ Tiến Hiệu và Thiêm sự bộ Hộ Nguyễn Công Đảm đi phát chẩn ở Nghệ An, rồi được cử làm Hiệp trấn Nghệ An.

Năm1825, được giao làm Hữu thị lang bộ Hình, rồi Biện lý Hình tào ở Gia Định.

Năm Nhâm Thìn 1832, chính thức làm Thượng thư bộ Hình.

Năm 1833, chuyển làm Tổng đốc Bình Phú.

Năm Giáp Ngọ 1834, thăng Hiệp biện Đại học sĩ, vẫn giữ chức Tổng đốc Bình Phú.

Năm 1835, được phong hàm Thái tử Thiếu bảo.

Năm Kỷ Hợi 1839, Võ Xuân Cẩn lãnh chức Thượng thư bộ Hình, kiêm quản viện Đô sát. Đến tháng 6 làm Tổng tài soạn sách Thực lục.

Tháng 3 nhuận năm Tân Sửu, Thiệu Trị nguyên niên (1941), ông làm chủ khảo thi hội. Tháng 10 thì sung Đông các Đại học sĩ cùng Văn Minh điện Đại học sĩ Trương Đăng Quế làm Tổng tài Quốc sử quán.

Năm Nhâm Dần 1842, lãnh Thượng thư bộ Lại.

Năm Giáp Thìn 1844, gia hàm Thái tử Thiếu bảo.

Năm Đinh Mùi 1847 và Mậu Thân 1848, ông dâng sớ xin khai phục cho Lê Văn Duyệt, Nguyễn Văn Thành, Lê Chất và ban ơn cho dòng dõi Anh Duệ thái tử (Nguyễn Phúc Cảnh). Về sau vua Tự Đức cho khôi phục địa vị Nguyễn Văn Thành, Lê Văn Duyệt và tập ấm phong tước, tặng bổng cho dòng dõi Anh Duệ thái bảo.

Tháng 7 Mậu Thân, Tự Đức 1 (1848) cho ông làm Ngự tiền Đại thần Thái tử Thái bảo Đông Các điện Đại học sĩ, quản lý sự vụ bộ Lại, kiêm quản Quốc Tử giám, Tào chính ấn vụ, sung Tổng tài Quốc sử quán, lại kiêm luôn chức Hoàng thân sư bảo.

Tháng 8 Canh Tuất (1850), ông được ban khánh vàng “Túc đức nguyên bảo”.

Tháng Giêng Nhâm Tý (1852) ông về hưu. Tháng 4 năm ấy, ông qua đời tại quê nhà, được ban thuỵ Văn Đoan, lập đình dựng bia ở làng, biển ngạch đề “Tứ triều nguyên lão”.

Năm Tự Đức thứ 11 (1858) cho phối thờ ở đền Hiền Lương.

Mộ cụ cùng nhà thờ, bia công đức được xây ở nguyên bản quán hướng Nam. Không hiểu do mê tính dị đoan thế nào, người dân quê đồn đại rằng từ khi mộ ông toạ ở đây thì gà không kêu, chó không sủa mới đề nghị di dời. Hiện lăng mộ Võ Xuân Cẩn toạ lạc tại thôn Tân Hoà, xã Tân Thuỷ, đặt hướng Tây Bắc (Chẳng hiểu sao phía Nam có sông Cầu Ngò trước mặt mà không đặt mộ cụ theo hướng ấy. Việc này, tôi (Vĩnh Nguyên) đã hỏi kỹ nhưng bà con dòng tộc không ai giải thích được).

Thời gian và chiến tranh tàn phá, nhà thờ ở quê không còn, nhưng tấm bia đá lớn ghi công đức cao dày của cụ thì vẫn còn đó. Nhưng nó được khắc bằng chữ Hán nên ít người đọc được.

Nay chúng tôi cho in lại nội dung của “Tứ triều nguyên lão” được chuyển ngữ qua bản dịch của Hanh phủ Nguyễn Đình Thảng để cho độc giả, bà con dòng tộc cùng các thế hệ mai sau được biết.

“Tứ triều nguyên lão” (bậc đại thần nguyên lão của bốn triều). Lời minh khắc trên tấm bia thần đạo của ngài Thái bảo, Đông các Đại học sĩ hưu trí.

Cáo phó báo tin: Ngài Thái bảo Đông các Đại học sĩ hưu trí, người họ Võ, qua đời ở nhà riêng thuộc làng Hoà Luật, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình vào ngày 24 tháng 3 Tự Đức thứ 5, hưởng thọ 88 tuổi.

Được tin ấy Hoàng thượng rất đỗi tiếc thương, ban tên thuỵ cho ngài là “Văn Đoan” và sai các quan Hữu ti có nhiệm vụ mang lễ vật quý đến phúng viếng và thị sát tang lễ. Vua lại sai Tôn Thất Dũng mang rượu và lễ phẩm đến tế. Để ghi nhớ mãi mãi công lao của ngài, vua còn sáng tác một bài thơ chạm vào tảng đá để tỏ lòng tiếc thương và ban bốn chữ “Tứ triều nguyên lão” khắc bằng chữ Triện trên biển ngạch. Vua sai kẻ hạ thần là Nguyễn Cửu Trường viết bài minh. Kính nghĩ:

Ơn trời vua quý, nước Đại Nam ta có vài ba vị nguyên lão đại thần được sinh ra. Đó là điềm tốt lành cho đất nước ta vậy. Trong thời Minh Mạng có ngài Văn Khác, tên thật là Trịnh Hoài Đức, thời Thiệu Trị có ngài Văn Chính, tên thật là Nguyễn Đăng Tuân, đều là những bậc cựu thần thạc vọng, mẫu mực trăm bề, tới lui đi đứng, trước sau ân lễ vẹn toàn. Ngài Võ Văn Đoan là thuộc vào lớp người ấy.

Ngài huý là Xuân Cẩn, những người lớp trước trong dòng họ ngài có:

- Ngài Võ Đình Phương đỗ Hương tiến (Cử nhân) làm chức Ký lục Quảng Bình được phong tặng “Thái Thường Tự Khanh”.

- Ngài Võ Xuân Nồng là người có học, làm chức Ký lục ở Quảng Nam, có công đưa Duệ Tông Thiếu Đinh Hoàng đế (tức Nguyễn Phúc Thuần) vào Nam, được phong “Chính Tự Phượng Khanh”.

- Ngài khâm sai tham mưu Võ Hữu Sở, mắng quân giặc trong lúc bị bắt rồi tuẫn tiết, được phong tặng “Tả Lý Công Thần Chánh Thị Lang” và được liệt thờ trong đền Trung Nghĩa. Võ Hữu Sở là anh em họ với thân sinh của Võ Xuân Cẩn.

Họ Võ của ngài hết đời này sang đời khác đều luôn ghi nhớ đức sáng của các đấng tiên hoàng, chỉ có một lòng hướng về triều cũ. Từ lúc bé, ngài ẩn thân tu chí lớn lên thế đứng vững vàng, gặp buổi thuận triều không hề ra mặt. Năm Tân Dậu, ngài theo đức thế tổ Cao Hoàng đế (Nguyễn Ánh) khôi phục kinh đô Phú Xuân, lấy lại cơ đồ cũ, ngài là người đứng đầu trong viện Cống sĩ lo việc trượng sách trong quân. Đương lúc dáo trời mới quay trở lại, việc quân chưa nghỉ, ngài theo xe vua lo việc nhung công. Lúc vào kinh thành thì tâu bày mưu lược, lúc ra trận mạc thì gươm giáo đầy đủ. Dù không có chiến lược nhưng công trước công sau ra sức đó đây cũng không phải ít. Đất nước yên bình, ngài được tuyển chọn giữ chức trọng yếu trong việc chăn dân. Trải qua ba trấn Hưng Hoá, Sơn Tây, Bình Định, những nơi ngài đến đều có tiếng tăm lưu lại. Năm Minh Mạng thứ hai, ngài đang giữ chức Hiệp trấn Sơn Nam thì được gọi về kinh làm Đại lý Tự khanh, trông coi bộ Hình, tiếp đó được thăng Thự tả Tham tri bộ Hình và đi lãnh chức Hiệp trấn Nghệ An. Rồi lại ra nhậm chức Thị lang Biện lý Bắc Thành (Hà Nội), Hình tào ở Bình Định. Kế đó được thăng Tham tri bộ Lại, rồi làm Thượng thư hai bộ Công - Hình. Trải qua nhiều năm đây đó, sự nghiệp của ngài càng ngày càng được tinh luyện.

Trong lúc phụng mệnh vào Bình - Phú (Bình Định - Phú Yên), lúc đầu người dân Bình Định nhiều người chiếm ruộng công làm ruộng tư, ngài đến quả quyết có sớ tâu xin đem ruộng cấp đều cho dân. Sự việc được báo về, ngài được thăng hàm Hiệp biện Đại học sĩ. Từ năm thứ 14, Nam Kỳ có loạn Lê Văn Khôi, quân lính vượt qua nhiều cửa ải vào Nam, mang gươm phóng nhanh trên đường, chỉ trong vòng 3 năm mà chiếm được cự trấn (Gia Định). Quân nhu cung cấp kịp thời và nơi ngài đóng quân không hề bị ách tắc. Đức Minh Mạng cho ngài là người có năng lực nên gia hàm Thái tử Thiếu bảo và được triệu về kinh lãnh chức Đại tư khấu (Thượng thư bộ Hình) kiêm cả việc giữ ấn của viện Đô sát. Trong việc giải quyết kiện tụng thì ngài chỉ vì dân; trong việc duy trì uy nghi chế độ thì ngài ngăn ngừa những điều vô lễ. Ngài ngày đêm chăm chỉ, không hề trễ nãi lười biếng, làm hết trách nhiệm và khả năng của mình.

Trong năm đầu thời vua Thiệu Trị, ngài cho rằng mình đã đến tuổi thất tuần nên dâng sớ xin thôi việc. Đức Hiến tổ chương Hoàng đế ta, nghĩ đến việc trọng dụng người cũ, đặc biệt ban bài dụ an ủi và giữ ngài lại. Nhân đấy tấn phong ngài tước “Thự Đông các Đại học sĩ”, gia hàm Thái bảo quản lí công việc bộ Lại và ban cho thẻ bài ngọc chạm bốn chữ vàng “Ngự tiền Đại thần”.

Lúc vua Tự Đức mới lên chấp chính, dùng ngài kiêm sung chức “Hoàng thân Sư bảo”, trông coi các bộ vụ như cũ. Người dâng ba điều trần Hoàng thượng chấp nhận cả ba, thể hiện tất cả mọi việc trong triều đình. Đạo cao đức trọng của ngài đã được nêu lên hết sức sáng ngời trong sử sách và được triều đình nghị sự.

Năm sau, ngài đến tuổi thọ bát tuần, các quan bộ Lễ đem việc ấy tâu lên, xuất hết từ lòng mình nhà vua vô cùng khen ngợi, ban tặng ngài tấm biển vàng đề bốn chữ “Hy Triều Kỳ Thạc” và một bài thơ mừng thọ. Vua còn ban tặng cho ngài nhiều vật quý hiếm như: Cưu trượng (chiếc gậy) đầu có chạm chim tu hú, kính tốt, vàng lụa, rượu, chè…

Qua mùa xuân, ngài thấy trong mình nhiều bệnh nên có lời thỉnh cầu như trước. Sớ được dâng lên, lòng Hoàng thượng vô cùng luyến tiếc sự ra đi của ngài, nhưng biết rằng không thể lưu ngài lại thêm được nữa nên phải đồng ý với lời tâu xin. Nhà vua còn bảo, các vị đại thần thuở xưa dùng đạo nghĩa để định lúc ở lúc về, cốt ở chỗ “danh thành thân thoái” mà thôi, nên trẫm phải có những lời thành thật tỏ ra khen ngợi cái chí trọn đời không biết mệt mỏi của ngài. Nhà vua còn đặc biệt sai thị vệ ở cơ quan nội các mang chỉ dụ đến thăm hỏi ngài. Ngài cũng không vì tuổi già sức yếu ốm đau mà còn dâng sớ xin vua “hãy chỉnh tâm, tu thân, gần gũi người hiền tài và tránh xa kẻ xu nịnh”. Vua hết lời khen ngời và nhận những lời này.

Ngày về quê của ngài, vua còn cho chế thêm thẻ bài “Thái Bảo”, lại còn ban tặng bài thơ “Tống hành” với nhiều quà cáp, vàng lụa, lại sai đem quan thuyền đưa ngài về quê. Các quan công khanh sắp hàng ngoài cửa đô tặng ngài chiếc gậy “linh thọ” để ngài về dạo chơi bên dòng Cúc Đàm. Ấy thế cho nên người đời cho rằng, tuổi thọ của ngài được các bậc đại mĩ tôn vinh, xóm làng truyền tụng. Ngài còn được vua ban cho chiếu cấp “tuế bổng” (lương bổng hàng năm) và sai quan địa phương đến thăm sức khoẻ. Từ lúc ngài về, đường không lúc nào vắng vì luôn luôn có người đến thăm.

Nhà vua còn hỏi ngài về việc được mất của triều chính và việc lợi bệnh của dân tình, ngài trả lời khi có dịp sẽ tấu lên. Nhà vua còn cho rằng, người già cũng như ngôi sao không còn đứng vững giữa vòm trời, đọc lại những lời “di biểu” thật vô cùng cảm động vậy.

Ngài là người chất phác, giản dị, bản thân người siêng năng thông suốt. Suốt hơn 50 năm, tám lần ứng vụ nhiều nơi, chín lần giữ chức vụ ở các đài sảnh, ngài tỏ ra thông thạo trong việc chọn người. Âm thầm tiến cử người tài, nhưng bản thân người ấy không hề hay biết. Bởi vì ngài báo cáo khen ngợi bằng lời mà không để lại một mảnh giấy nào. Trong kinh dịch có câu: “Như thể không làm ra việc lớn là không có lỗi”. Trong kinh thư lại nói: “Không có kỹ xảo nào bằng tấm lòng vui với đạo và có sự bao dung đối với họ”. Những câu ấy là người ta bảo ngài đấy chăng? Cho nên việc trông coi Quốc Tử giám, tu chỉnh quốc sử, xem việc học hành của các hoàng tử, hầu hết các chức vụ trọng yếu trong triều đình trên hoặc dưới ngài, ngài vẫn cho mình thua kém. Ngài cho rằng những điều hay việc tốt là do mọi người làm nên. Bởi thế cho nên ngài là người có khả năng giữ cho đất nước thái hoà. Những ngày rảnh rỗi, ngài đi thăm những nơi tôn nghiêm, vườn hoa, cây cảnh để thanh thản tuổi già khiến cho tất cả những ai trong triều đều gọi ngài là bậc “lão thành”. Thiên hạ tôn ngài là hạng người “tam đạt” (tước cao, đức lớn, sống lâu). Nếu ngài không phải là hạng người trung can, cần mẫn thì đâu đủ để thánh chúa tin yêu; không phải là hạng người khiêm tốn hoà nhã thì đâu đủ để gom nhiều phúc lớn. Ngài sống lâu cũng nhờ những đức tính ấy. Từ đó mà suy ra, cái phong độ của một con người trung thành và hậu thực là nhờ sự giáo dục ở trong gia đình. Một gia đình trên thuận dưới hoà thì năm phúc lớn (1. Sống lâu; 2. Giàu có; 3. Bì nhang khang thái; 4. Tràn đầy đức tốt; 5. Suốt đời gặp điều tốt lành) được trọn vẹn con cháu mãi mãi sau này đều thuộc vào hạng người cân đai sặc sỡ ở chốn triều đình.

Ngài sinh ra người con gái đầu lòng (bà Võ Thị Duyên) như được viên ngọc quý. Trên thì bà giúp đỡ chăm sóc nhà vua, bên dưới thì hoà mục với sáu cung (vợ vua có sáu bậc cung phi).

Đại khái cái phúc đức của gia đình ngài là như thế. Cái phúc ấy cũng gần như cái phúc của gia đình chữ Quý Giả và cái danh của ngài cũng gần như cái danh của Mã Phục Ba, nhưng có khi còn hơn họ nhiều.

Các con trai của ngài là Xuân Thân, Xuân Hội, Xuân Hạo đã hoàn tất mọi việc. Linh cữu của ngài được đem táng ở phía đông của làng quê. Chúng tôi dám đem những nét đẹp của ngài còn di huấn chép thành bài minh, chạm vào đá cứng để làm rạng rỡ ơn vua và cho đời noi gương. Lời Minh rằng:

Đại Nam sáng rạng

Trời sinh người tài

Đầu Mâu núi cao

Sinh thực con người

Ấy ngài Văn Đoan

Cảnh vận mới luôn

Đời có kỳ lão

Lệ hải sóng gào

Trí lớn tài cao

Học từ thuở nào

Nguỵ triều nhơ nhớp

Trời sinh loạn lạc

Ngài thì nhất quyết

Đường dài muốn tỏ

Tướng thần góp võ

Đất nước yên bình

Chuốc chữa bệnh tật

Lặn lội núi sông

Trải khắp tám châu

Sừng sững quan toà

Triều đình đánh giá

Chọn làm cận thần

Đóng vai gia tễ

Cả việc học hành

Kiêm cả tổng tài

Gồm cả các việc

Vua ban bốn chữ

Mọi người kính cẩn

Ngài thọ tám mươi

Vua ban ngự chế

Lúc bảy mươi tuổi

Vua rằng chưa được

Sắp tròn một kỷ

Danh ngài toại nguyện

Giữ trọn lòng thành

Cỗ xe bốn ngựa

Phương nam mới phục

Từ ngài về quy

Vàng bạc châu báu

Sóng giạt về đông

Ai mà không nghĩ

Thiên hạ đều mong

Giữ mình thanh cao

Người chịu lao đao

Lặn lội tìm vua

Siêng năng từ đâu

Ngài vẫn giúp văn

Dùng ngài chăn dân

Nuôi dân đói nghèo

Trời nam ải bắc

Rập công giúp chúa

Phân minh phải quấy

Ngài có tài năng

Chân tay tai mắt

Trông coi các phiên

Quốc tử giám sanh

Giám tu quốc sử

Thần tổ thánh tôn

Tứ triều nguyên lão

Xứng bậc tam tôn

Vua quan mừng rỡ

Bài thơ tặng ngài

Xin ngài “treo xe”

Giúp con trọn đời

Nhờ lời thề xưa

Thân ngài nhàn rỗi

Nghĩ sao nói vậy

Thành công hãy về

Ngài giúp triều đình

Vua có ân mệnh

Trọng đãi lão thần

Sao mai hiếm thấy

Tìm lại người xưa

Cụ già cố gượng

Vua luôn luôn nhớ

Suốt đời chỉ nghĩ

Vua ban điếu phúng

Bài thơ tưởng nhớ

Ngài sống hiển vinh

Thân về nội cỏ

Mĩ nhân cứu nước

Xương thịt đời đời

Ngày tháng có kỳ

Văn chương siêu thái

Ân mệnh vua ban

Đá cứng đứng mãi

Vua ban bi minh

Một bậc đỉnh thần

Đất nước bằng an

Ân lễ đủ đầy

Mĩ thuỵ để thờ

Chết người thương tiếc

Danh lưu muôn đời

Trinh nhân của vua

Nghìn thu nối dõi

Quan quách đưa đi

Nét bút rồng tiên

Chạm vào hoàng nhưỡng

Sáng chói phô bày

Thần ở nơi này.

                             Ngày mồng 9 tháng 7 năm Tự Đức thứ 5

                                           Cơ quan nội các:

                                           Hạ thần: Nguyễn Cửu Trường

                                                          Nguyễn Tư Giản

                                                          Phạm Thanh

                                           Vâng mệnh!

------------------

(1)  Từ điển Lịch sử Thừa Thiên Huế năm 2000 của TS. Đỗ Bang.

          “Tứ triều nguyên lão” bản dịch của Hanh Phủ Nguyễn Đình Thản, nguyên cán bộ giảng dạy Hán Nôm, khoa Ngữ văn, trường ĐHKH Huế.
